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KẾ HOẠCH 

Thực hiện việc đột phá, đổi mới giai đoạn 2021 - 2025 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 

 

Căn cứ Kết luận số 207-KL/TU ngày 19/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về giao việc đột phá, đổi mới năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đột phá, đổi mới lĩnh vực nông 

nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Kết luận số 207-KL/TU ngày 

19/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: 

1.1. Xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án trong Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thuộc 

lĩnh vực nông lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025 (Đề án Phát triển lâm 

nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025; Đề án xây dựng 

huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Đề án cơ cấu 

lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết bảo đảm 

chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030,...). 

1.2. Tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu 70% số xã đạt chuẩn 

nông thôn mới (30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới); 

nâng tiêu chí bình quân đạt 17 tiêu chí /xã trong toàn tỉnh; huyện Hàm Yên 

đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

1.3. Xây dựng 03 sản phẩm nông, lâm nghiệp có chỉ dẫn địa lý thương 

hiệu sản phẩm quốc gia; xây dựng 01 đến 02 sản phẩm có chứng chỉ sản 

phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho xuất khẩu giai đoạn 2021-2024; 

hoàn thành việc cấp chứng chỉ rừng trồng FSC trên 90.000 ha. 

1.4. Xây dựng 03 đến 04 trang trại nông nghiệp tiêu biểu gắn với xây 

dựng nông thôn mới phục vụ phát triển du lịch. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Năm 2021 

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) 

đạt 9.582,5 tỷ đồng; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm thủy sản được sản xuất theo 
các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 18%; tỷ lệ giá trị sản phẩm sản xuất 

theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt trên 11%; tỷ trọng giá trị 
sản phẩm nông sản ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đạt trên 11%; tổng 

diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt 0,3% tổng diện tích đất cây trồng chính; tỷ lệ 
hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả trên 51%. 

- Năng suất rừng trồng đạt bình quân 17 m3/ha/năm; trồng rừng tập trung 

10.000 ha, khai thác gỗ rừng trồng 955.000 m3; diện tích rừng được cấp chứng 
chỉ quản lý rừng bền vững 10.200 ha (có 46.043 ha diện tích rừng trồng trên địa 

bàn tỉnh có chứng chỉ rừng, trong đó: Diện tích tiếp tục duy trì là 35.843 ha và 
diện tích được cấp mới là 10.200 ha); tỷ lệ che phủ rừng trên 65%. 

- Khảo sát, lựa chọn 13 trang trại có tiềm năng phát triển du lịch để xây 
dựng trang trại nông nghiệp tiêu biểu gắn với xây dựng nông thôn mới phục 

vụ phát triển du lịch. 

- Toàn tỉnh có trên 46% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (56/122 xã), trong đó: 

09 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 01 
xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng số tiêu chí bình quân chung toàn tỉnh 

trên 15,4 tiêu chí/xã.  

2.2. Đến năm 2025 

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh năm 2010) 

đạt 11.348,7 tỷ đồng, tăng bình quân trên 4%/năm; tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, 
lâm thủy sản được sản xuất theo các hình thức hợp tác và liên kết đạt trên 30%; 

tỷ lệ giá trị sản phẩm sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương 
đạt trên 25%; tỷ trọng giá trị sản phẩm nông sản ứng dụng nông nghiệp công 

nghệ cao đạt trên 15%; tổng diện tích đất trồng trọt hữu cơ trên 1% tổng diện 
tích đất cây trồng chính (1,5% diện tích các cây trồng chủ lực); tỷ lệ hợp tác xã 

nông nghiệp hoạt động hiệu quả trên 80%; xây dựng 16 liên kết sản xuất, tiêu thụ 
nông sản, trong đó có ít nhất 76 chuỗi sản phẩm thực hiện liên kết các khâu từ sản 

xuất, chế biến đến tiêu thụ nông sản. 

- Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân 1ha canh tác nông nghiệp, rừng 

trồng, nuôi trồng thủy sản gấp 1,3 lần so với năm 2020, trong đó: Đất trồng trọt 
130 triệu đồng/ha; rừng trồng trên 160 triệu đồng/ha/chu kỳ; đất chuyên nuôi 

thủy sản 125 triệu đồng/ha. 

- Năng suất rừng trồng đạt bình quân 22 m3/ha/năm; sản lượng gỗ khai 

thác đạt 5.500.000 m3, bình quân khai thác trên 1.100.000 m3/năm; trồng rừng 

tập trung cả gia đoạn 48.500 ha, bình quân trồng trên 9.700 ha/năm; phát triển 
diện tích rừng gỗ lớn đạt trên 89.000 ha, chiếm 45% tổng diện tích rừng trồng 

toàn tỉnh; quản lý rừng bền vững và cấp Chứng chỉ rừng theo quy định đạt 
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90.000 ha, chiếm trên 30% tổng diện tích rừng sản xuất toàn tỉnh, phục vụ chế 

biến và xuất khẩu; giá trị thu được bình quân 1 ha rừng đạt trên 160 triệu 
đồng/ha/chu kỳ; duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 65%. 

- Toàn tỉnh có 03 sản phẩm nông, lâm nghiệp có chỉ dẫn địa lý thương hiệu 
sản phẩm quốc gia Việt Nam. 

- Hoàn thành xây dựng 01 đến 02 sản phẩm có chứng chỉ sản phẩm đạt tiêu 
chuẩn quốc tế phục vụ cho xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2024. 

- Hoàn thành việc xây dựng 3 đến 4 trang trại nông nghiệp tiêu biểu gắn 
với xây dựng nông thôn mới phục vụ phát triển du lịch. 

- Toàn tỉnh có trên 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (ít nhất 85/122 

xã), trong đó: trên 30% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (ít nhất 28/85 
xã) và 10% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong tổng số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới (ít nhất 10/85 xã). Nâng số tiêu chí bình quân chung toàn 
tỉnh trên 17 tiêu chí/xã. Huyện Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 

- Huyện Hàm Yên: 17/17 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó: Có 
thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu. Huyện Hàm Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản 

hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết 
bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030 

- Cơ cấu lại các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản theo vùng, lĩnh vực 
trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương, nâng cao năng suất, giá trị thu 

nhập các vùng sản xuất hàng hóa lớn gắn với thị trường và yêu cầu hội nhập 
kinh tế quốc tế. Rà soát, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, quy mô sản xuất 

cho phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập trên một đơn vị 
diện tích đất canh tác; xây dựng vùng trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến 

nông sản, đáp ứng thị trường trong nước, xuất khẩu. Xây dựng vùng canh tác 
hữu cơ, vùng nông nghiệp công nghệ cao, thực hiện cấp mã số vùng trồng cho 

sản phẩm.  

 - Phát triển chăn nuôi hàng hóa tập trung gia trại, trang trại, theo chuỗi 

giá trị an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu. Hỗ trợ liên kết chăn nuôi gắn với chế biến, tiêu thụ; phát triển 

cơ sở sản xuất giống vật nuôi đủ tiêu chuẩn phục vụ phát triển chăn nuôi.  

- Đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống sản xuất giống cá, nâng cao năng lực 
sản xuất một số giống cá đặc sản bằng phương pháp sinh sản nhân tạo;  đẩy mạnh 

thực hiện nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, an toàn sinh học. Thu hút chế biến 
sâu, đa dạng sản phẩm chế biến, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các thị trường.  
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- Quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì tỷ lệ che phủ 

rừng trên 65%. Khai thác tối đa giá trị hưởng dụng từ rừng thông qua việc phát 
triển nông lâm kết hợp, lâm sản ngoài gỗ, trồng cây dược liệu, dịch vụ môi 

trường rừng; khai thác hiệu quả rừng cho phát triển du lịch sinh thái và ứng phó 
với biến đổi khí hậu; tập trung phát triển rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững và 

cấp Chứng chỉ FSC, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị thu nhập từ rừng.  
- Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, 

quản lý trong nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp hàng hóa. Đổi 
mới hoạt động công tác khuyến nông. Tăng cường công tác đào tạo nghề đảm 

bảo cho các hợp tác xã, trang trại, nông dân tiếp cận được các công nghệ mới 
đưa vào sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Mở rộng sản xuất 

theo các tiêu chuẩn (PGS, VietGAP, SAN) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển sản 
xuất hàng hóa có chất lượng cao của thị trường trong nước, thế giới; đến năm 

2025, diện tích cây trồng chủ lực (cam, bưởi, chè, lạc, lúa,...) sản xuất theo tiêu 
chuẩn, quy chuẩn là trên 6.696 ha, đạt 9,49% diện tích trồng1. 

- Xây dựng, quảng bá, bảo vệ thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xúc 
tiến thương mại, quản lý chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm; tiếp tục 

thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)", nâng cao chất lượng, 
thứ hạng sản phẩm đã phân hạng; hoàn thiện kiểu dáng, mẫu mã, truy suất nguồn 

gốc, sức cạnh tranh sản phẩm. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả cơ 
chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa và thu hút đầu tư cho 

nông nghiệp, nông thôn. Phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản 
phẩm. Xây dựng vùng nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp chế biến nông 
lâm thủy sản và ứng dụng công nghệ cao. Huy động và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực phát triển nông nghiệp, hạ tầng nông thôn. 

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển lâm nghiệp 

bền vững tỉnh Tuyên Quang, hoàn thành việc cấp chứng chỉ rừng trồng 
FSC trên 90.000 ha 

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các 
ngành và các doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của rừng đối với bảo tồn 

đa dạng sinh học, an ninh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng 
xanh và sự phát triển bền vững của tỉnh. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Phối hợp chặt chẽ với các Viện 
nghiên cứu, Trường đại học và các nhà khoa học để nghiên cứu, ứng dụng chuyển 
giao các thành quả nghiên cứu về giống, trồng rừng thâm canh và chế biến; từng 

                                        
1 (1) Diện tích cây cam 2.100 ha (Huyện Hàm Yên 1.950 ha, huyện Chiêm Hoá 150 ha); (2) diện tích 

cây bưởi 2.096 ha (Huyện Yên Sơn 2.006 ha, thành phố Tuyên Quang 30 ha, huyện Hàm Yên 60 ha); (3) diện 

tích cây chè 2.100 ha (Huyện Sơn Dương 740 ha, huyện Yên Sơn 830 ha, thành phố Tuyên Quang 130 ha, huyện 

Hàm Yên 150 ha, huyện Na Hang 100 ha và huyện Lâm Bình 150 ha); (4) diện tích cây lạc 100 ha (Huyện Sơn 

Dương 10 ha, huyện Chiêm Hóa 30 ha và huyện Lâm Bình 60 ha); (5) diện tích cây lúa 300 ha (Huyện Sơn 

Dương 60 ha, huyện Yên Sơn 60 ha, thành phố Tuyên Quang 20 ha, huyện Hàm Yên 40 ha, huyện Chiêm Hóa 

60 ha, huyện Na Hang 10 ha và huyện Lâm Bình 50 ha);   
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bước chuyển đổi cơ cấu giống cây lâm nghiệp, tăng diện tích rừng trồng bằng các 

giống cây có chất lượng gỗ tốt, phù hợp với điều kiện địa phương để phục vụ chế 
biến sản phẩm xuất khẩu; khuyến khích các thành phần kinh tế ứng dụng công 

nghệ tiên tiến tham gia sản xuất, chế biến, tiêu thụ gỗ rừng trồng được cấp chứng 
chỉ rừng. Khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sáng kiến trong 

ngành để tạo ra các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tạo 
ra những mặt hàng có giá trị cạnh tranh cao. Tạo điều kiện để người dân được tiếp 

cận và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, từng bước thay đổi 
phương thức canh tác theo hướng hiện đại, tiên tiến, thâm canh cao. Ứng dụng 
khoa học công nghệ để phát triển cơ giới hóa và công nghiệp chế biến lâm sản 

theo hướng hiện đại, thông minh, hiệu quả, an toàn và bền vững. 

- Tăng cường đào tạo cho cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu về quản lý 

rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng; tổ chức đào tạo nâng cao, đào tạo lại nguồn 
nhân lực, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, hội nhập môi trường quốc tế trong 

thời kỳ đổi mới. Đào tạo kỹ năng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho 
người lao động tại các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình sản xuất lâm nghiệp. 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển 
rừng; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP 

ngày 17/4/2018 của Chính phủ; nghiên cứu, ban hành chính sách đầu tư phát 
triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Hỗ trợ chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ 

sang gỗ lớn; hỗ trợ cấp chứng chỉ rừng cho các hộ gia đình, nhóm hộ gia 
đình; ưu đãi về tín dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai thực hiện 

các hoạt động quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; hỗ trợ cây giống lâm 
nghiệp; hỗ trợ phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ, bảo tồn, trồng mới 
các loại cây đặc sản, cây dược liệu có giá trị; xem xét hỗ trợ lãi suất vay các 

tổ chức tín dụng trung hạn, dài hạn đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng 
rừng sản xuất; có chính sách ưu đãi các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư, xây 

dựng các nhà máy chế biến các sản phẩm xuất khẩu có nguồn gốc từ gỗ rừng 
trồng có chứng chỉ rừng; xây dựng các dự án ưu tiên, chương trình quản lý 

rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.  

- Tập trung huy động, lồng ghép mọi nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp: 

+ Tranh thủ nguồn vốn ngân sách Trung ương, nguồn vốn ngân sách địa 
phương để bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng và hỗ trợ một phần cây 

giống trồng rừng sản xuất; chú trọng đẩy mạnh các hình thức liên doanh - liên kết 
để đầu tư áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật thâm canh, vật tư phân 

bón... 

+ Hoàn thiện các thủ tục cần thiết để được phê duyệt và triển khai thực 
hiện Dự án “Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại miền Trung và miền Bắc 

Việt Nam (KfW9 giai đoạn 2)”, sử dụng nguồn vốn từ Chính phủ Cộng hoà Liên 
bang Đức thông qua ngân hàng tái thiết Đức (KfW) trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang; Dự án “Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM2)”  
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sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Chính phủ Nhật Bản viện trợ thông qua Cơ 

quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA),... 

+ Tiếp tục vận dụng và thực hiện có hiệu quả Chính sách chi trả dịch vụ 

môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ. Tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động 

“Giảm phát thải nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, 

quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon rừng 

(REDD+)” tỉnh Tuyên Quang để bảo vệ và phát triển rừng, tăng trưởng xanh; 

thu hút sự hỗ trợ của Quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ các-bon; nâng 

cao đời sống của người làm nghề rừng và phát triển bền vững. 

+ Huy động mọi nguồn vốn của doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức tín 

dụng, nguồn vốn hợp pháp khác, đặc biệt là huy động nguồn vốn trong dân để 

đầu tư cho phát triển lâm nghiệp. 

- Đẩy mạng công tác xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm 

gỗ chế biến; tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu. 

3. Về xây dựng 03 đến 04 trang trại nông nghiệp tiêu biểu gắn với xây 

dựng nông thôn mới phục vụ phát triển du lịch 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động và chủ trang trại 

về phát triển kinh tế trang trại gắn với xây dựng nông thôn mới phục vụ phát 

triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của trang trại. 

- Lựa chọn những trang trại nông nghiệp có điều kiện kinh tế, cơ sở vật 

chất và tiềm năng phát triển du lịch để tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ xây dựng kế 

hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trang trại và quy hoạch, lựa chọn, bố trí  

cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang 

trại đặc biệt là phát huy tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế trang trại gắn với 

du lịch. Lựa chọn 13 trang trại trên địa bàn các huyện, thành phố đảm bảo tiêu 

chí theo Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định tiêu chí kinh tế trang trại; đáp ứng 

một số tiêu chí cơ bản như sau: Trang trại ở nơi có cảnh quan đẹp; giao thông 

thuận tiện; môi trường trong sạch, an toàn cho khách, có khả năng tiếp đón phục 

vụ du khách. 

(Có biểu số 01 kèm theo). 

- Khuyến khích các trang trại áp dụng các quy trình kỹ thuật sản xuất theo 

tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ,… vào sản xuất để tạo ra các sản phẩm an toàn, 

nâng cao sức khoẻ cộng đồng, có đủ sức cạnh tranh trên thị trường; đồng thời 

hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, dán tem truy xuất nguồn gốc, cải 
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tiến bao bì, mẫu mã sản phẩm thu hút du khách du lịch trong và ngoài nước đến 

tham quan, học tập, trải nghiệm, thường thức sản phẩm… 

- Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, 

kiến thức kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn kỹ năng nghề cho các cá 

nhân, người lao động, chủ trang trại nhằm chuyển dịch từ lao động nông nghiệp 

thuần tuý sang hoạt động dịch vụ du lịch nâng cao thu nhập cho người dân nông 

thôn như: Nghề nấu ăn, pha chế đồ uống, chế biến sản phẩm, hướng dẫn viên du 

lịch... 

4. Về xây dựng 01 đến 02 sản phẩm có chứng chỉ sản phẩm đạt tiêu 

chuẩn quốc tế phục vụ cho xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2024 

- Tổ chức rà soát, đánh giá và lựa chọn các các cơ sở sản xuất sản phẩm 

nông lâm thủy sản có sản phẩm có khả năng đạt các tiêu chuẩn quốc tế phục vụ 
cho xuất khẩu trong giai đoạn giai đoạn 2021 - 2024. Tổ chức lớp tập huấn, 

hướng dẫn cho các cơ sở về liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; thực hiện các 
quy trình, tiêu chuẩn trong sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm phát triển ổn 

định, bền vững; đặc biệt là các tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu như: Mỹ, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, các quốc gia: ASEAN, EU, Hồi giáo…. Tổ chức các 
chuyến thăm quan học tập kinh nghiệm tại các doanh nghiệp của các tỉnh thành 

trong nước về sản xuất, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản theo tiêu chuẩn 
quốc tế. Dự kiến việc triển khai tập trung vào các Công ty sản xuất, chế biến chè 

phục vụ xuất khẩu, cụ thể: Các Công ty chè Sông Lô, Mỹ Lâm, Tân Trào với 
các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng:  

+ Tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm quốc tế: ISO 
22000:2018. 

+ Bộ quy tắc thực hành phát triển bảo tồn đa dạng sinh học và phát 
triển vững trên toàn cầu: Rainforest Alliance. 

+ Giấy chứng nhận Halal Certificate, xác nhận các sản phẩm được cung 
cấp không có các chất cấm theo yêu cầu Shari’ah Islamiah và đáp ứng yêu 

cầu về vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất.  

(Có biểu số 02 kèm theo). 

- Tuyên truyền đẩy nhanh việc ứng dụng thành tựu của cách mạng công 
nghiệp 4.0 vào quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản. 
Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại, chế biến 

sâu nông sản hàng hóa, tạo giá trị gia tăng cao, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm 
phù hợp nhu cầu thị trường. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/2019/NQ- HĐND 
ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Triển khai thực hiện 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng 
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nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tạo điều kiện và có chính sách 

thu hút và ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng các cơ 
sở sản xuất, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản, đầu tư trang thiết bị công nghệ 

hiện đại đăng ký áp dụng các tiêu chuẩn đạt chuẩn quốc tế. Nghiên cứu xây 
dựng danh mục dự án đầu tư; thu hút mời gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, sơ 

chế, chế biến nông lâm thủy sản xuất khẩu. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm nông lâm 

thủy sản từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, đảm bảo an toàn thực 
phẩm, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.  

- Triển khai áp dụng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn 

quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, truy xuất nguồn gốc cho các ngành hàng nông sản. 

Hỗ trợ cho các cơ sở chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu được cấp 

chứng chỉ đạt chuẩn quốc tế. 

- Tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo và thông tin thị trường trong 

nước và trên thế giới về thị phần, thị hiếu, giá cả, các tiêu chuẩn sản phẩm... 

Giới thiệu các hoạt động hội chợ triển lãm, kết nối giao thương giữa các doanh 

nghiệp của tỉnh với doanh nghiệp quốc tế để xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối 

tác, mở rộng thị trường. 

5. Về xây dựng 03 sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản có Chỉ dẫn 

địa lý thương hiệu sản phẩm quốc gia 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp nông, 

lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia thực hiện Chương trình. Rà soát, xây dựng 

chỉ dẫn địa lý đối với những sản phẩm nông, lâm nghiệp tiềm năng, lợi thế của địa 

phương (03 sản phẩm đã có chỉ dẫn địa lý gồm: Cam sành Hàm Yên, Chè Shan 

tuyết Na Hang, Bưởi Soi Hà, tiếp tục xây dựng 02 sản phẩm gồm: Trâu Chiêm 

Hoá, đồ gỗ chế biến..); vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia, hoàn thiện các 

tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt nam (dự kiến sản phẩm chè 

và sản phẩm đồ gỗ chế biến). Đề xuất các giải pháp hỗ trợ các tổ chức, doanh 

nghiệp xây dựng Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hàng hoá để nâng cao giá trị, sức 

cạnh tranh trên thị trường; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

nông sản hàng hoá. Các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh rà soát, 

chủ động hoàn thiện các tiêu chí đáp ứng yêu cầu của Chương trình; xây dựng hồ 

sơ, đăng ký xét chọn sản phẩm theo đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định. 

6. Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Các cấp, ngành đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên 

truyền về xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung 

phát triển kinh tế; phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, trang trại, gia trại,…; 

tham gia thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, kinh tế 

nông thôn theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; chủ động thực 

hiện chỉnh trang khuôn viên nhà ở, xây dựng các công trình vệ sinh, nước sạch 
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của hộ gia đình, tự nâng cấp cải tạo hệ thống điện gia đình đạt chuẩn; vệ sinh 

đường làng ngõ xóm, bảo vệ cảnh quan môi trường khu vực nông thôn.   

Tiếp tục lồng ghép chính sách của Trung ương, chính sách của tỉnh, các 

chương trình, dự án để tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn 

gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu, nhất là các tiêu chí về nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần của nhân dân, từng bước tiệm cận điều kiện về hạ tầng và dịch vụ của các đô 

thị văn minh, xanh, sạch, đẹp, giữ vững ổn định an ninh trật tự, giàu bản sắc văn 

hóa truyền thống.  

III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch lồng ghép vốn từ các Đề án, 

Chương trình, Chính sách, Kế hoạch lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 

nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 để tổ chức thực hiện; tăng cường huy động 

vốn từ các nguồn đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ 

của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; vốn đối ứng, tham gia đóng 

góp của người dân, đối tượng thụ hưởng. 

- Vốn đầu tư: Thực hiện theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng 

năm được duyệt. 

- Vốn sự nghiệp khoa học - công nghệ: Đầu tư thực hiện các đề tài, dự án 

khoa học và công nghệ, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, nền tảng số, công nghệ 

cao, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, tạo đột phá về năng 

suất, chất lượng. 

- Vốn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh: Căn cứ các chính sách, Đề án, 

Kế hoạch được duyệt, việc xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí được thực hiện 

cùng với kỳ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách hàng 

năm; trình tự xây dựng kế hoạch, lập và giao dự toán ngân sách được thực hiện 

theo quy định của pháp luật hiện hành.  

- Vốn chương trình mục tiêu: Thực hiện theo quy định của chương trình. 

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN (Có biểu số 03 kèm theo) 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   

- Là cơ quan thường trực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đột 

phá, đổi mới thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu xây dựng, hoàn thiện các cơ chế 

chính sách hỗ trợ thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn các địa phương triển khai thực 

hiện; thường xuyên đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện; tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định. 

 



10 
 

 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

- Tham mưu đề xuất giải pháp phân bổ vốn đầu tư thực hiện chương trình 

phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương triển khai hiệu 

quả cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn; giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu 

quả, an toàn và bền vững. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách 

thu hút các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.  

3. Sở Tài chính: Tham mưu, đề xuất giải pháp bố trí nguồn vốn cho các 

hoạt động thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên căn cứ nhiệm vụ theo phân cấp, tình 

hình thực hiện và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Đề xuất các dự án nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công 

nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu nông sản Tuyên 

Quang; xây dựng chỉ dẫn địa lý một số sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản chủ 

lực, đặc sản của tỉnh.  

- Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất, bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học 

công nghệ thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án ứng dụng nông nghiệp công 

nghệ cao; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất, bảo quản, 

chế biến nông, lâm nghiệp, thủy sản, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Chủ động 

mời gọi các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ liên kết nghiên 

cứu, thực hiện các đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ để phát triển sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa năng suất, chất lượng cao. 

 5. Sở Công Thương  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các giải 

pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông, lâm, 

thủy sản. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 02/6/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy 

sản đến năm 2030.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch phát 

triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh tham gia 

“Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam”, phấn đấu sản phẩm nông, lâm 

nghiệp của tỉnh đạt Thương hiệu quốc gia.  
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- Chủ trì tham mưu thực hiện có hiệu quả Đề án  Đổi  mới  phương  thức  

kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 

được duyệt tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 19/02/2021 đẩy mạnh các hoạt động 

khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 

2021-2025. 

6. Trung tâm xúc tiến Đầu tư tỉnh: Xây dựng danh mục dự án đầu tư 

của tỉnh; thu hút, mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là các dự án 

chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản xuất khẩu. Quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm trên các trang thông tin điện tử: Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh 

Tuyên Quang, Xúc tiến đầu tư, Du lịch Tuyên Quang, Lễ hội Thành Tuyên. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy 

sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, các sản 

phẩm nông sản của tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ; Chương trình Mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo chuỗi liên kết và theo các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn; chủ động xây dựng kịch bản, các nội dung hình thức để 

tuyên truyền thực hiện hàng tháng.  

- Tuyên truyền, phổ biến về các mức xử phạt hành chính, trách nhiệm 

hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực 

phẩm. Thông tin kịp thời, đầy đủ kết quả điều tra, truy xuất và xử lý các vụ 

việc vi phạm được phát hiện về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản theo đề nghị của cơ quan chức năng. 

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Lồng ghép các chỉ tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch này vào các Đề án, Kế 

hoạch của huyện để huy động nguồn lực thực hiện. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách trên địa bàn 

huyện; chủ động bố trí nguồn lực tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp 

hàng hóa trên địa bàn. Vận động nông dân, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, 

trang trại tổ chức liên kết, sản xuất hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm nông sản trên 

địa bàn huyện đảm bảo đạt các mục tiêu của Kế hoạch. Tập trung nâng cao chất 

lượng nông sản, nhất là sản phẩm OCOP, hoàn thiện kiểu dáng, mẫu mã nhằm 

nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm; xây dựng các trung tâm, điểm giới thiệu, 

phân phối nông sản trên địa bàn huyện và các điểm du lịch. 
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- Xây dựng kế hoạch, lộ trình, tiến độ thực hiện cụ thể và phân công cơ 

quan, cá nhân chủ trì, cơ quan phối hợp để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển 

thành trang trại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới phục vụ phát 

triển du lịch để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả 

9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh): Xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể đến 

cấp huyện, cấp xã để thực hiện Chương trình đối với những nội dung, lĩnh vực 

thuộc trách nhiệm quản lý, phụ trách của ngành; chủ động hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra theo dõi, quản lý việc thực hiện Chương trình đến từng xã và đề xuất kịp 

thời việc giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền với Ban Chỉ đạo.  

10. Đề nghị UBMT Tổ quốc và các Đoàn thể tỉnh  

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia 

thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch, hỗ trợ nông dân hợp tác, liên kết sản xuất 

hàng hóa với các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác. Tuyên truyền, vận 

động nhân dân tích cực tham gia và chủ động thực hiện các nội dung xây dựng 

nông thôn mới, đóng góp xây dựng các hạng mục công trình công cộng và cải 

tạo khuôn viên của gia đình, sắp xếp nơi ở gọn gàng, hợp vệ sinh; thực hiện nếp 

sống văn hoá, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường. 

Triển khai công tác vận động, phát động các phong trào đảm bảo ATTP; 

phối hợp với chính quyền, ngành, chức năng và các tổ chức thành viên đẩy mạnh 

tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các giải pháp kỹ 

thuật tiên tiến trong sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm và chất lượng để xuất khẩu. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện và đề xuất, kiến nghị cơ chế chính sách, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp 

xuất khẩu nông, lâm, thủy sản mang thương hiệu tỉnh Tuyên Quang. 

11. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:  

- Thực hiện tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã; tư vấn, hỗ 

trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ việc hình thành và phát triển các 

hợp tác xã; vận động hợp tác xã tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao 

chất lượng và tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp.  

- Trực tiếp xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch phát 

triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các HTX theo 

Kế hoạch, tổng hợp, đề xuất các vấn đề vướng mắc, kiến nghị của cơ sở trong 

quá trình thực hiện. 
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12. Các doanh nghiệp, hợp tác xã: Thực hiện có hiệu quả các chủ 

trương chính sách của nhà nước và các nội dung của Kế hoạch. Đẩy mạnh liên 

doanh, liên kết trong sản xuất từ cung ứng các dịch vụ đầu vào đến thu mua chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm. Đầu tư đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ và thiết 

bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sử dụng tài nguyên.  

Yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch, định kỳ hàng 

quý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

vào ngày 20 của tháng cuối quý. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc 

phát sinh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện, thành phố gửi 

ý kiến bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định./. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

- Thường trực Tỉnh ủy;  PHÓ CHỦ TỊCH 

- Thường trực HĐND tỉnh;   
- Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh;  
- Các Sở, ngành, Ủy ban MTTQ và 
 các đoàn thể tỉnh; 

 

- UBND các huyện, thành phố;  

- CVP và các PCVP UBND tỉnh;  

- Chuyên viên NLN;  

- Lưu VT, (Hòa). Nguyễn Thế Giang 
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